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Đèn âm trần 
Essential SmartBright
LED Downlight G3 DN029B
Linh hoạt, tiết kiệm điện và đáng tin cậy

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W)
Tuổi thọ

(giờ)
DN029B-1 LED8/WW PSR-E D90 CAU
DN029B-1 LED8/NW PSR-E D90 CAU
DN029B-2 LED8/CCT PSR-E D90 CAU
DN029B-3 LED8/WW SD D90 CAU
DN029B-3 LED8/NW SD D90 CAU

3000
4000

3000/4300/6500
3000
4000

800
800
800
800
800

10
10
10
10
10

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

Essential
SmartBright

LED Downlight 
Indoor

Tiết kiệm điện năng hơn mà không 
ảnh hưởng đến chất lượng sáng 

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu với 3 tùy 
chọn nhiệt độ màu

Có thể điều chỉnh độ sáng (100%, 
40%, 10%)*

* chỉ có ở model SD

64
64
64
64
64

85-95
85-95
85-95
85-95
85-95

Kích thước (mm)
Cao Lỗ cắt

220-240
V

IP44
/20

≥80
lm/W

Nhà ở

Trường học

Văn phòngSiêu thị

Bệnh việnKhách sạn

Cửa hàng

CRI
80



Trường học
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Đèn âm trần
LEDINAIRE
LED Downlight DN060B
Chất lượng, kinh tế và tiết kiệm điện năng

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W)
Tuổi thọ

(giờ)
DN060B LED8S/830 PSU WH
DN060B LED8S/840 PSU WH
DN060B LED18S/830 PSU WH
DN060B LED18S/840 PSU WH

800
800
1800
1800

3000
4000
3000
4000

9
9
18
18

~100
~100
~120
~120

150-155
150-155
201-205
201-205

30.000
30.000
30.000
30.000

Kích thước (mm)

LEDINAIRE

LED Downlight 
Indoor

Chất lượng tốt, độ bền cao với vật liệu 
cao cấp

Tiết kiệm điện năng

Ánh sáng khuếch tán tiện nghi, êm dịu 
cho mắt với thiết kế chóa sâu

Văn phòng Siêu thị

Bệnh viện

220-240
V

IP2085
lm/w

Khách sạn

Cao Lỗ cắt

CRI
80
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Đèn âm trần chiếu điểm
Essential SmartBright
LED Spot RS100B
Linh hoạt và đáng tin cậy

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

Essential
SmartBright

LED Spot
Indoor

Linh hoạt đáp ứng các nhu cầu đa dạng với nhiều 
lựa chọn nhiệt độ màu, độ sáng, kích thước 

Thiết kế kính đặc biệt giúp kiểm soát chùm tia 
chính xác cho các ứng dụng chiếu điểm

Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt theo dạng mô-đun

Siêu thị Khách sạn

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W)
Tuổi thọ

(giờ)
RS100B LED2 D55 MB/WB
RS100B LED5 D75 MB/WB
RS100B LED8 D90 MB/WB
RS100B LED18 D120 MB/WB
RS100B LED30 D150 MB/WB
Phụ kiện mặt đơn GD100B ACCESSORY LED5×1 D75 WH
Phụ kiện mặt đơn GD100B ACCESSORY LED8×1 D90 WH
Phụ kiện mặt đôi GD100B ACCESSORY LED5×2 D75 WH
Phụ kiện mặt đôi GD100B ACCESSORY LED8×2 D90 WH

200
500
800
1800
3000

3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000

3
6
9
20
27

41
42
48
78
92

55
75
90
120
150

15.000
15.000
15.000
25.000
25.000

Kích thước (mm)
Cao Lỗ cắt

Cửa hàng

110-240
V

IP20
IK03

85
lm/w

CRI
80 24o/36oSDCM

<5
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Trường học

Nhà máy

Core Pro LEDtube
Lợi ích tương xứng với giá trị đầu tư

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

CRI
80

100-110
lm/wThông số kỹ thuật 

MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng
(K)

Công suất
(W)

Điện áp
(V)

Tuổi thọ
(giờ)

Core Pro LEDtube 600mm 8W865 T8 AP I
Core Pro LEDtube 600mm 8W840 T8 AP I
Core Pro LEDtube 1200mm 14.5W865 T8AP I
Core Pro LEDtube 1200mm 14.5W840 T8AP I

800
800
1600
1600

6500
4000
6500
4000

8
8

14.5
14.5

220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240

30.000
30.000
30.000
30.000

Essential
LEDtube

LEDtube
Indoor

Tiết kiệm 60% điện năng so với bóng 
huỳnh quang thường

Bật sáng tức thì, không nhấp nháy, không 
phát tiếng ồn

Thân thiện với môi trường, không chứa 
thủy ngân, không gây ô nhiễm Bãi đỗ xeNhà kho 

Văn phòngSiêu thị

Khu
công cộng

Bệnh viện
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Trường học

Nhà máy

MASTER LEDtube
Tích hợp các công nghệ và
chip LED tiên tiến

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

CRI
83Thông số kỹ thuật 

MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng
(K)

Công suất
(W)

Điện áp
(V)

Tuổi thọ
(giờ)

MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8
MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8

6500
4000
3000
6500
4000
3000

14
14
14
8
8
8

2100
2100
2000
1050
1050
1000

220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240
220 - 240

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

MASTER
LEDtube

LEDtube
Indoor

Chất lượng ánh sáng cao với chỉ số CRI>80  

Siêu bền với tuổi thọ lên đến 50.000 giờ

Hiệu suất phát quang cực tốt lên đến 
150lm/W giúp tiết kiệm điện năng

Bãi đỗ xeNhà kho 

Văn phòngSiêu thị

Khu
công cộng

Bệnh viện

7

150
lm/W
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Đèn tấm
SmartBright 
LED Panel RC093V
Chiếu sáng văn phòng hiệu suất cao

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

SmartBright

LED Panel
Indoor

Hiệu suất hệ thống cao (100lm/w) giúp 
tiết kiệm điện năng 

Không hiện tượng nhấp nháy, ánh sáng dễ 
chịu cho mắt với chỉ số URG ≤ 22

Kích thước mỏng gọn phù hợp với nhiều 
kiểu trần nhà

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W)
Tuổi thọ

(giờ)
RC093V LED26S PSU W60L60 GM
RC093V LED26S PSU W30L120 GM
RC093V LED26S PSU W20L120 GCGM
RC093V LED36S PSU W60L60 GM
RC093V LED36S PSU W30L120 GM
RC093V LED52S PSU W60L120 GM

4000/6500
4000/6500
4000/6500
4000/6500
4000/6500
4000/6500

2600
2600
2600
3600
3600
5200

24
24
24
33
33
50

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

597x597x35
297x1197x35
197x1197x35
597x597x35
297x1197x35
597x1197x35

Kích thước
(mm)

IP20 220-240
V

SDCM
≤5

UGR
≤22

CRI
≥80

Trường họcVăn phòng Bệnh viện
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TBS068 TLED Panel
Máng đèn âm trần
sử dụng với bóng tuýp LED*

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

TBS068 TLED

LED Panel
Indoor

Chóa paraboloid cho ánh sáng chất 
lượng, đồng nhất và giảm chói 

Thiết kế dạng mô-đun với kích thước linh 
hoạt đáp ứng nhiều ứng dụng chiếu sáng 

Chất liệu thép cán nguội cao cấp đảm 
bảo độ bền chắc

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Chất liệu Nguồn sáng

TBS068 2xTLED W30L120 M2
TBS068 3xTLED W60L120 M2
TBS068 3xTLED W60L60 M2
TBS068 4xTLED W60L60 M2
TBS068 2xTLED W30L120 G2
TBS068 3xTLED W60L120 G2
TBS068 3xTLED W60L60 G2
TBS068 4xTLED W60L60 G2

Nhôm anod mờ
Nhôm anod mờ
Nhôm anod mờ
Nhôm anod mờ
Nhôm anod láng
Nhôm anod láng
Nhôm anod láng
Nhôm anod láng

297x1197x75
597x1197x75
597x597x75
597x597x75
297x1197x75
597x1197x75
597x597x75
597x597x75

Kích thước
(mm)

Văn phòng Siêu thị Khu vực
công cộng

Cửa hàng

*Không kèm bóng

Thích hợp sử dụng với các 
bóng LEDtube 

Philips EcoFit SO/HO, 
Philips Essential SO/HO,  

Philips Master 
SO/HO/UO/HO THD

IP20 220-240
V

Class I
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Đèn tấm
CertaFlux
LED Panel
Khả năng chiếu sáng văn phòng vô tận

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

CertaFlux

LED Panel
Indoor

Hiệu suất hệ thống cao giúp tiết kiệm điện 
năng 

Ánh sáng đồng nhất xuất sắc, đáp ứng chuẩn 
chiếu sáng văn phòng với hệ số chói lóa thấp 

Thiết kế siêu mỏng, chỉ 8,2mm, linh hoạt ứng 
dụng và mang lại vẻ thanh lịch cho văn phòng

220-240
V

IP20
IK02

PF
>0.9

UGR
≤22

CRI
80

SDCM
≤5

Trường họcVăn phòng Bệnh viện

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W)
Tuổi thọ

(giờ)
CertaFlux LED Panel 5959 840 GM FG G2
CertaFlux LED Panel 5959 865 GM FG G2
CertaFlux LED Panel 30120 840 GM FG G2
CertaFlux LED Panel 30120 865 GM FG G2

4000
6500
4000
6500

3600
3600
3600
3600

40
40
40
40

30.000
30.000
30.000
30.000

597x597x8.2
597x597x8.2
297x1197x8.2
297x1197x8.2

Kích thước
(mm)
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Đèn thanh ray
Essential SmartBright
LED Projector ST030T
Sáng hơn với thiết kế tối giản hơn

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

Essential
SmartBright

LED Projector
Indoor

Linh hoạt đáp ứng các nhu cầu đa dạng với 
nhiều lựa chọn nhiệt độ màu, độ sáng 

Thiết kế thấu kính nguyên khối không sử 
dụng chóa giúp kiểm soát chùm tia tốt hơn

Hiệu suất hệ thống cao, tiết kiệm điện 
năng

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W)
Tuổi thọ

(giờ)
ST030T LED8 I NB WH/BK
ST030T LED8 I MB WH/BK
ST030T LED12 I NB WH/BK
ST030T LED12 I MB WH/BK
ST030T LED20 I NB WH/BK
ST030T LED20 I MB WH/BK
ST030T LED30 I NB WH/BK
ST030T LED30 I MB WH/BK

3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000
3000/4000/5000

800
800
1200
1200
2000
2000
3000
3000

8
8
14
14
23
23
35
35

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

Ø50x100
Ø50x100
Ø50x100
Ø50x100
Ø60x105
Ø60x105
Ø80x125
Ø80x125

Kích thước
(mm)

Siêu thị Cửa hàng

220-240
V

IP20PF 0.9CRI
80 24o/36o
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Đèn LED dây 
Cove light
HV LED tape 31086/31087
Linh hoạt và đáng tin cậy

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

Covelight

HV LED tape

Hiệu ứng ánh sáng ấm áp, dễ dàng lắp đặt 

Sử dụng chất liệu an toàn, thân thiện với môi 
trường

Nguồn sáng LED với tuổi thọ cao

Siêu thị Khách sạn

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm/m)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W/m)
Độ dài cắt

tối thiểu (mm)
Độ dài lắp đặt
tối đa (mm)

HV LED tape 31086
HV LED tape 31087 

200
500

3000/4000/6500
3000/4000/6500

5,6
7,2

10,8x6,5x50.000
11x7x50.000

1000
1000

50.000
50.000

Kích thước
(mm)

Cửa hàng

220-240
V

IP20CRI
80

Văn phòng
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*Kèm bóng hoặc không kèm bóng

220-240
V

Class
I/II

IP20
IK02

Máng đèn bóng tuýp LED
Essential 
LEDtube Batten BN011/BN015C
Máng đèn sử dụng với bóng tuýp LED*

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

Essential

LEDtube Batten
Indoor

Nhiều tùy chọn cho máng đơn, đôi hoặc kèm chóa phản quang  

Bảo đảm an toàn về điện khi sử dụng

Không hạn chế hướng lắp đặt của tuýp LED (chỉ dùng được cho 
tuýp LED vào điện 1 đầu)

Bãi đỗ xe Nhà kho Siêu thị Nhà máy Khu vực
công cộng

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Chóa phản xạ Nguồn sáng

BN011C 1xTLED L1200 G2 GM
BN011C 2xTLED L1200 G2 GM
BN011C 1xTLED L1200 2R G2 GM
BN011C 2xTLED L1200 2R G2 GM
BN011C 1xTLED L600 G2 GM
BN011C 2xTLED L600 G2 GM
BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GM
BN015C BARE L1200 RT
BN015C BARE L600 RT

Không
Không

Chóa 2 bên
Chóa 2 bên

Không
Không

Chóa 1 bên

1232x50x65
1231x74x65
1232x117x65
1231x131x65
623x50x65
622x74x65

1232x96x112

Kích thước
(mm)

Gắn trần/treo
Gắn trần/treo
Gắn trần/treo
Gắn trần/treo
Gắn trần/treo
Gắn trần/treo
Gắn trần/treo

Lắp đặt

Thích hợp sử dụng 
với các bóng 

LEDtube Philips 
EcoFit SO/HO, 
Philips Essential 

SO/HO,
Philips Master 

SO/HO/UO/HO 
THD

1200
600

BN015C

BN011
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Đèn chống thấm
SmartBright
Waterproof LED Batten WT008C
Giải pháp đèn LED chống thấm bền bỉ & kinh tế

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

SmartBright

Waterproof
LED Batten
Semi Outdoor

Hiệu suất hệ thống cao (100lm/w) giúp tiết 
kiệm 50% điện năng so với đèn chống thấm 
thông thường

Ánh sáng phân bổ rộng, tiện nghi với độ 
đồng nhất xuất sắc 

Lắp nổi hoặc lắp treo đáp ứng nhiều nhu cầu 
ứng dụng khác nhau

Bãi đỗ xe Nhà kho Nhà máy

  Kim loại, lớp phủ 
RAL9003, cầu chì 
tích hợp bên trong

Kim loại, lớp phủ 
RAL9003, cầu chì 
tích hợp bên trong

Đường hầm
& Lối đi

IP65
IK06

SDCM
<6

CRI
80

220-240
V

PF≥0.9Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W)
Tuổi thọ

(giờ)
WT008C LED60/CW L1500 PSU
WT008C LED60/NW L1500 PSU
WT008C LED40/CW L1200 PSU
WT008C LED40/NW L1200 PSU
WT008C LED20/CW L600 PSU
WT008C LED20/NW L600 PSU
Phụ kiện đấu nối dây IP WT008C WT1 PG Gland

6500
4000
6500
4000
6500
4000

6000
6000
4000
4000
2000
2000

58
58
38
38
20
20

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

1560x127x86
1560x127x86
1260x127x86
1260x127x86
650x127x86
650x127x86

Kích thước
(mm)
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Đèn nhà xưởng
Essential SmartBright
Lowbay BY088P
Kiểu dáng hài hòa, hiệu quả chi phí

Ưu điểm nổi bật

Essential
SmartBright

LED Lowbay
Indoor

Thay thế 1:1 cho các đèn CFL 45W, 65W & 
85W, tiết kiệm đến 55% điện năng 

Chụp đèn bằng chất liệu polycarbonate cho 
ánh sáng tiện nghi với độ đồng đều cao 

Lắp đặt và ứng dụng linh hoạt, đáp ứng đa 
dạng nhu cầu chiếu sáng

Ứng dụng chung

Siêu thị Nhà kho Nhà máyCửa hàng Hội trường
thể thao

IP20 220-240
V

PF >0.9SDCM
<5

CRI
80Thông số kỹ thuật 

MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng
(K)

Công suất
(W)

Tuổi thọ
(giờ)

BY088P LED20/CW OL
BY088P LED20/NW OL
BY088P LED20/WW OL
BY088P LED30/CW OL
BY088P LED30/NW OL
BY088P LED30/WW OL
BY088P LED40/CW OL
BY088P LED40/NW OL
BY088P LED40/WW OL
Ống treo đèn BY088P L200
BY088P CM (Phụ kiện lắp nổi)

6500
4000
3000
6500
4000
3000
6500
4000
3000

1600
1600
1600
2400
2400
2400
3200
3200
3200

20
20
20
30
30
30
40
40
40

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

Ø250×133 / 0,469
Ø250×133 / 0,469
Ø250×133 / 0,469
Ø300×162 / 0,581
Ø300×162 / 0,581
Ø300×162 / 0,581
Ø350×191 / 0,695
Ø350×191 / 0,695
Ø350×191 / 0,695

Kích thước (mm)/
trọng lượng (kg)



Đèn nhà xưởng
SmartBright
Highbay G3 BY239P
Vận hành ổn định mỗi ngày 

Ưu điểm nổi bật

SmartBright

LED Highbay G3
Indoor

Hiệu suất hệ thống lên đến 105lm/W, tiết kiệm 
đến 65% điện năng so với đèn HID highbay

Ánh sáng tiện nghi với độ hoàn màu cao, giảm 
thiểu chói, không có đốm LED trực tiếp 

Thân đèn bằng nhôm đúc chắc chắn, thiết kế tản 
nhiệt xuất sắc

IP65
IK06 220-240

V
PF >0.9SDCM

<5
CRI
80Thông số kỹ thuật 

MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng
(K)

Công suất
(W)

Tuổi thọ
(giờ)

BY239P LED60/CW PSU
BY239P LED60/NW PSU
BY239P LED100/CW PSU
BY239P LED100/NW PSU
BY239P LED150/CW PSU
BY239P LED150/NW PSU
BY239P LED200/CW PSU
BY239P LED200/NW PSU
Chóa đèn BY238P RL-S/ BY238P RL-L

6500
4000
6500
4000
6500
4000
6500
4000

6000
6000
10000
10000
15000
15000
20000
20000

62
62
97
97
145
145
190
190

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

Ø243x50 / 1,4
Ø243x50 / 1,4
Ø243x50 / 1,4
Ø243x50 / 1,4
Ø344x60 / 3,1
Ø344x60 / 3,1
Ø344x60 / 3,1
Ø344x60 / 3,1

Kích thước (mm)/
trọng lượng (kg)

Ứng dụng chung

nhà kho Siêu thị

Nhà máy

Cửa hàng

Hội trường
thể thao

Sân bay

Chiếu sáng chuyên dụng Philips | Tháng 2-2020
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Đèn chiếu điểm
Essential SmartBright
LED Spotlight - BGP150
Dễ lắp đặt, sống động và thanh lịch

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung
Kín nước IP65 với vỏ nhôm đúc nguyên khối  

Phụ kiện cắm đất giúp lắp đặt dễ dàng (phụ kiện bán rời)  

Driver tích hợp cho thiết kế nhỏ gọn 
Sân vườnCảnh quan

Essential 
SmartBright

LED Spotlight
Outdoor

IP65
IK06 110-240

V

SDCM
≤5

CRI
80Thông số kỹ thuật 

MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng
(K)

Công suất
(W)

Tuổi thọ
(giờ)

BGP150 LED G 8W 45D GM
BGP150 LED250/NW 3W 45D GM
BGP150 LED250/WW 3W 45D GM
BGP150 LED400/NW 6W 45D GM
BGP150 LED400/WW 6W 45D GM
BGP150 LED520/NW 8W 45D GM
BGP150 LED520/WW 8W 45D GM
BGP150 LED250/NW 3W 20D GM
BGP150 LED250/WW 3W 20D GM
BGP150 LED400/NW 6W 20D GM
BGP150 LED400/WW 6W 20D GM
BGP150 LED520/NW 8W 20D GM
BGP150 LED520/WW 8W 20D GM

G
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000

500
300
250
480
400
580
520
250
300
400
480
520
580

8
3
3
6
6
8
8
3
3
6
6
8
8

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5
Ø60x80x98,5

Kích thước
(mm)

Nhà ở
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Đèn đường
SmartBright
BRP 13x series
Thanh lịch, bền & hiệu quả chi phí 

Ưu điểm nổi bật

SmartBright

LED Streetlight
Outdoor

Thay thế 1:1 cho các đèn SON hoặc HPL, tiết kiệm 
điện năng với hiệu suất chiếu sáng đạt tới 107lm/W

Thiết kế quang học tối ưu dành cho chiếu sáng 
đường phố 

Bộ bảo vệ chống tăng áp 10kV/Ka có thể thay, thân 
đèn bằng nhôm đúc chắc chắn

IP66
IK08 220-240

V
PF 0.9SDCM

6
CRI
70Thông số kỹ thuật 

MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng
(lm)

Màu ánh sáng
(K)

Công suất
(W)

Tuổi thọ
(giờ)

Đèn đường BRP130 LED70/CW 70W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP130 LED70/WW 70W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP131 LED100/CW 100W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP131 LED100/WW 100W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP132 LED140/CW 140W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP132 LED140/WW 140W 220-240V DM GM

5700
4000
3000
5700
4000
3000
5700
4000
3000

7000
7000
7000
10000
10000
10000
14000
14000
14000

70
70
70
100
100
100
140
140
140

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

382,5x248,4x85 / 2,6
382,5x248,4x85 / 2,6
382,5x248,4x85 / 2,6
453,8x277,2x85 / 3,2
453,8x277,2x85 / 3,2
453,8x277,2x85 / 3,2
508,2x325,5x85 / 4,2
508,2x325,5x85 / 4,2
508,2x325,5x85 / 4,2

Kích thước (mm)/
trọng lượng (kg)

Ứng dụng chung

Đường khu dân cư

Đường xe đạp
& Đi bộ

Đường chính Đường phụ

Bãi đỗ xe
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Đèn pha
SmartBright
LED BVP 17x series
Đèn pha LED đa năng hiệu suất cao

Ưu điểm nổi bật Ứng dụng chung

SmartBright

LED Floodlight
Outdoor

IP65
IK07 220-240

V
PF >0.9CRI

>70

Thay thế 1:1 cho các đèn pha HID, tiết 
kiệm đến 56% điện năng 

Thiết kế mỏng gọn, lắp đặt nhanh chóng 
và dễ dàng 

Kết cấu chắc chắn với mặt kính cường lực, 
độ bền cao vượt các tiêu chuẩn quốc gia 
và quốc tế

Kiến trúc
& Cảnh quan

Bảng hiệu
& Mặt ngoài

Sân thể thaoBãi đỗ xe

Thông số kỹ thuật 
MÔ TẢ SẢN PHẨM Độ sáng

(lm)
Màu ánh sáng

(K)
Công suất

(W)
Tuổi thọ

(giờ)
BVP171 LED26  30W WB GREY CE
BVP172 LED43  50W WB GREY CE
BVP173 LED66 70W WB GREY CE 
BVP174 LED95 100W WB GREY CE
BVP175 LED142 150W WB GREY CE
BVP176 LED190 200W WB GREY CE

3000/4000/5700
3000/4000/5700
3000/4000/5700
3000/4000/5700
3000/4000/5700
3000/4000/5700

2600
4300
6650
9500
14250
19000

30
50
70
100
150
200

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

195x143x34 / 0,85
270x202x38 / 1,6

300x190x40 / 1,7/2,4
356x190x53 / 2,3/3,0
375x260x65 / 3,8/4,5
390x290x65 / 4,5/5,8

Kích thước (mm)/
trọng lượng (kg)
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